
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 58 4014 CIN 2 đã k/chóp

7 2 36 1011 UBT (P) 10 cm/VMC 2 lần

7 3 22 ĐT UBT (T) 7 cm

8 4 58 ĐT K NMTC giai đoạn IA

8 5 54 3013 K CTC giai đoạn IB1 đã k/chóp

9 6 48 2002 UBT 2 bên + UXTC/VMC

9 7 38 2002 K CTC dạng tuyến tại chổ đã k/chóp

9 8 33 1000 VS II do tắc ODT/VMC 2 lần

11 9 44 3013 UBT (P) 7 cm

11 10 38 0010 VS II/ T/d Polype lòng TC

11 11 31 0020 UBT(T)/VS II

2 12 43 2002 UBT (T) 7 cm

2 13 30 1001 UBT (P) 4 cm

2 14 29 0000 VS II/ Tắc 2 ODT

15 27 0000 VS I/ Tắc ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 53 3003 TSĐGĐHNMTC/Cường kinh

7 2 46 ĐT UBT(P) dạng LNMTC

7 3 35 0010 UXTC 18 tuần/Mong con

8 4 57 4034 K CTC giai đoạn IA1

8 5 40 3003 Carcinome tuyến tại chổ + CIN 3 đã ...

9 6 48 2002 UXTC 12 tuần/Thống kinh

9 7 34 1011 UBT (P) 5 cm V.THÀNH + NGỌC DƯƠNG.TT

H. PHƯƠNG + TR BÍCH 2 + VĂN HIỀN.TT

H. PHƯƠNG + VĂN HIỀN.TT

H. PHƯƠNG + TR BÍCH 2 + VĂN HIỀN.TT

PHAN NGA + NHÂN + P.CHI.TT

PHAN NGA + NHÂN + P.CHI.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + NGỌC DƯƠNG.TT

THIÊNTHANH + TUYẾT TRINH

THIÊNTHANH + TUYẾT TRINH

THIÊNTHANH + TUYẾT TRINH

DỰ BỊ

BS KHOA NS + MỸ GÁI 

BS KHOA NS + H.NHẬT

MỸ NGỌC + HỮU DANH + A.THƯ4

MỸ NGỌC + HỮU DANH + A.THƯ4

MỸ NGỌC + A.THƯ4 + HỮU DANH 

THANH THÚY + HIỀN.CĐT

THANH THÚY + HIỀN.CĐT

THANH THÚY + HIỀN.CĐT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + MINH TRÂM 

BS KHOA NS + THANH THẢO

HƯNG + BÍCH TY + T.XUÂN

HƯNG + BÍCH TY + T.XUÂN

HƯNG + T.XUÂN + BÍCH TY 

MỸ NHI + THỤC TRANG + VĂN TIẾN.TT

MỸ NHI + THỤC TRANG + VĂN TIẾN.TT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC KT 2 ODT + mở bụng bóc UXTC, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + cắt xuống AĐ 2 cm

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt rộng TC + 2PP + Nạo hạch chậu

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Từ ngày 07/03/2016 đến ngày 13/03/2016 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP 

TRẦN THỊ TỒN

NGUYỄN THỊ THỦY

BN TNTC

ĐÀO THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ LỆ TRINH

NGUYỄN THỊ HỌA MY

ĐỖ THỊ TUYẾT MAI

TRẦN THỊ THANH HÒA

TRẦN THỊ THANH THẢO

LÊ THỊ BIỂU

TRẦN THOẠI YẾN

CAO THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

BN TNTC

LÊ THỊ YẾN

PHẠM THỊ VÂN ANH

ĐỖ DIỄM OANH

THIỀU THỊ ANH

NGUYỄN THỊ THU VÂN

LÊ THỊ THANH NGA

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

CAO THỊ LIÊN

VÕ THỊ MAI HỒNG

VÕ NGUYỄN TRÚC MAI

NGUYỄN THỊ CHÍN

43UB

44UB

587

669

673

597

356

604

SHC

71UB

342

330

34UB

42UB

578

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

45UB

339

341

733

PM

Ngày: 07/03/2016 

Ngày: 08/03/2016 

335

332

338

674



9 8 19 ĐT UBT 2 bên   

11 9 42 0000 UBT 2 bên/VS I

11 10 31 ĐT UBT (P) 5 cm

11 11 20 0000 UBT (P) 6 cm

2 12 50 3003 T/d ứ dịch 2TV; CĐ khác: UBT 2 bên

2 13 28 ĐT UBT (P) 6 cm

2 14 27 1001 UBT (P) 6 cm/VMC

15 27 0000 UBT (P) 4 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 52 3013 TSPTĐHNMTC + UXTC

7 2 34 0000 UXTC + UBT 2 bên/HM I

7 3 28 0000 UBT (T) 10 cm

8 4 55 5004 TSĐGKĐHNMTC

8 5 41 1021 UBT 2 bên  

8 6 37 0020 UXTC/Mong con

9 7 44 1001 NXTC dưới niêm gây rong huyết

9 8 39 2002 TSPTĐHNMTC/VMC 2 lần

9 9 26 0030 UBT(P)

11 10 65 3003 UBT (P) 6 cm

11 11 40 1011 UBT (T) 8 cm

11 12 20 1001 UBT (P) 6 cm thể bì

2 13 48 2012 U đặc BT (P) 4 cm

2 14 35 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 15 24 ĐT UBT(T) dạng bì

4 0 0

4 0 0

7 1 49 3013 UBT(P) + UXTC

7 2 47 1000 UBT 2 bên  

7 3 30 2002 ULNMTCBT 2 bên LÊ DIỆP + NGỌC DƯƠNG.TT

TH.HOÀNG.BM + DIỆU NGA

TH.HOÀNG.BM + DIỆU NGA

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH

LÊ DIỆP + VY.YD + NGỌC DƯƠNG.TT

LÊ DIỆP + VY.YD + NGỌC DƯƠNG.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

K.HOÀNG + MẬN

ÁI THỤY + MINH NGỌC + THÚY NGA.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + THÚY NGA.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + THÚY NGA.TT

TH.HOÀNG.BM + DIỆU NGA

THỤC TRANG + Đ.THẢO + A.THƯ2

Đ.THẢO + A.THƯ2

TR.THẢO + QUANG.BM + ĐOAN NGỌC

QUANG.BM + ĐOAN NGỌC

QUANG.BM + ĐOAN NGỌC

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

PHẠM TÀI + KIM HÀO

PHẠM TÀI + KIM HÀO

DỰ BỊ

BS KHOA NS + VÕ 

BS KHOA NS + THANH UYÊN

THỤC TRANG + Đ.THẢO + A.THƯ2

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + NGỌC DƯƠNG.TT

YẾN OANH + MỸ THANH

YẾN OANH + MỸ THANH

YẾN OANH + MỸ THANH

PHẠM TÀI + KIM HÀO

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC + PP có u

NS BTC CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC + UBT, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

LÊ THỊ THU NĂM

TRẦN THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ MỸ

KIM THỊ HẬN

PHẠM CÔNG THỦY TIÊN

BN TNTC

BN TNTC

ĐINH THỊ SANG

TRẦN THỊ HUỆ

NGUYỄN LINH ĐAN THỤC

BÙI THỊ NHẠN

ĐỖ THỊ VIÊN

HOÀNG KIM PHỤNG

NGUYỄN BẢO NHUNG

PHẠM THỊ QUY

PHẠM THỊ BÉ MƯỜI

HỒ THỊ HỒNG TRÚC

TRƯƠNG NGỌC CÚC

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

TRẦN THỊ DIỄM THÚY

VÕ THỊ LỆ PHI

TRẦN THỊ THANH HOA

PHAN DƯƠNG HÒA

NGUYỄN THỊ KIM YẾN

BN TNTC

BN TNTC

TRỊNH NỮ TÚ ANH

LÊ THỊ THÚY ANH

NGUYỄN ĐƯỜNG TRÚC LY

TRẦN THỊ NHƯ HOA

KP

401

397

374

710

359

845

382

385

355

333

666

381

383

361

301

380

331

706

350

327

354

663

668

352

344

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 09/03/2016 

Ngày: 10/03/2016 



8 4 53 3013 UXTC 12 tuần

8 5 45 1001 UBT 2 bên 

8 6 33 1001 VS II/ULNMTCBT 2 bên

9 7 43 2022 UBT(P) + UXTC

9 8 30 1001 UBT (T) 5 cm dạng LNMTC

9 9 26 0000 VS I/Polype lòng TC

11 10 40 2012 UBT (P) 10 cm

11 11 36 0010 UBT (P) 10 cm

11 12 25 ĐT UBT (T) 7 cm

2 13 41 2012 UBT (T) 6 cm

2 14 38 2012 UBT(T) 12cm

2 15 26 ĐT UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 60 2022 UBT(T) to

7 2 37 1001 UBT (T) 7 cm

7 3 29 1011 UBT (P) 5 cm/VMC

8 4 50 2002 UBT 2 bên  

8 5 27 1001 U bì BT 2 bên   

8 6 25 0000 UBT (P) 10 cm/VS I

9 7 47 2202 NXTC dưới niêm/Rong kinh

9 8 36 ĐT UBT 2 bên   

9 9 26 0000 UXTC 14 tuần/VS I

11 10 42 2022 UBT (T) 8 cm

11 11 36 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

11 12 25 ĐT U quái BT (P) 8 cm

2 13 48 2002 TSPTĐHNMC

2 14 32 2002 UBT (P) 7 cm

2 15 32 1011 UBT (P) 6 cm

ĐIỀN + THANH LOAN

ĐIỀN + THANH LOAN

ĐIỀN + THANH LOAN

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + K.LIÊN

H.THẮM  + K.LIÊN + THÚY PHƯỢNG 

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + K.LIÊN

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + NHẬT LỆ

THƯƠNG.BM + NHẬT LỆ + ĐÌNH VINH

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + NHẬT LỆ

M.TUYỀN + THU + ĐỨC NHÃ.TT

M.TUYỀN + ĐỨC NHÃ.TT

M.TUYỀN + THU + ĐỨC NHÃ.TT

HOÀI THƯ + MINH TÂN

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH

BS KHOA NS + ANH THƯ 5

N.QUANG + D.HIỀN + Đ.HẰNG.TT

N.QUANG + Đ.HẰNG.TT

N.QUANG + D.HIỀN + Đ.HẰNG.TT

T.NGỌC + THANH THẢO

D.MINH + TỐ NHƯ + NGỌC BÍCH.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + NGỌC BÍCH.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + NGỌC BÍCH.TT

HOÀI THƯ + MINH TÂN

HOÀI THƯ + MINH TÂN

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + ĐỨC NHÃ.TT

ĐỖ HIẾU + ĐỨC NHÃ.TT

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + ĐỨC NHÃ.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

T.NGỌC + THANH THẢO

NS Bóc u, KTSD

Ngày 3 tháng 3 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Cắt polype, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc UBT(P) + bóc NX, KTSD

LƯU THỊ MỸ XUYÊN

TRẦN THỊ THÚY VANH

HUỲNH HỒNG ĐIỆP

TRỊNH THỊ HOA

TRẦN THỊ TUYẾT MAI

TRẦN THỊ ANH

ĐẶNG THỊ THANH TÂM

ĐẶNG THỊ HIẾU

CAO THỊ HẠNH

VÕ THỊ HỒNG GẤM

TRẦN THỊ TUYẾT

HỒ THANH ĐẠM

VÕ THỊ SẦU RIÊNG

PHAN THỊ LIÊN

ĐINH THỊ DUNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN KIM HIỆP

NGUYỄN THỊ KIM SA

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

NGUYỄN THỊ LAN

TRẦN THỊ THỌ

BÙI THỊ KIM ANH

LƯƠNG THỊ TRỊNH

ĐẶNG THỊ LƯỢNG

ĐẶNG THỊ BÍCH

TRẦN NGỌC LAN THẢO

NGUYỄN THỊ THU VÂN

HUỲNH THỊ LAN

395

419

793

393

415

404

460

767

682

373

450

715

399

747

389

403

870

407

398

676

627

KP

675

391

400

614

417

Thứ: SÁU 

Ngày: 11/03/2016 


